
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Thứ

Nội dung
Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, chơi
` Cô đón trẻ nhắc trẻ chào cô giáo chào bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi
` Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Động vật sống dưới nước

Thể dục buổi
sáng

80 -90
Phút

* Nội dung:
- Hô hấp: Gà gáy sáng
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, sang 2 bên
- Bụng:Cúi về phía trước
- Chân: Bước sang ngang

* Mục đích:
- Trẻ biết tập đúng động tác theo
nhạc
- Phát triển các cơ tay, chân cho trẻ
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
- Hoa tay cho trẻ

Hoạt động 
học

30 - 40
phút

THỂ DỤC
Đi theo đường dích dắc

T/C: Dệt vải

KPKH
Trò chuyện về một số động vật 

dưới nước

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời

30 - 40
phút

Hoạt động trải nghiệm: Bắt cá; QS: Bể cá
Trò chơi: Dệt vải; Trời nắng trời mưa; Chồng nụ chồng hoa; Cò bắt ếch 
Chơi tự do:

Chơi hoạt 
động

ở các góc

40 - 50
phút

* Nội dung:
- GXD: Xây ao cá
- GĐV: Cửa hàng, gia đình
- GÂN: Hát, vận động theo bài hát 
trong CĐN: ĐV sống dưới nước
- GTH: Vẽ, in hình con vật
- GST: Xem tranh truyện về chủ 
đề động vật
- GKPKH, TN: Chơi với sỏi, 
nước, chăm sóc vật nuôi

* Mục tiêu:
- Trẻ biết lựa chọn góc chơi
- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi, nội
dung chơi.
- Trẻ biết thể hiện vai chơi.
- Trẻ biết giao lưu với các nhóm
chơi
- Biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi
quy định

Ăn trưa
60 - 70
phút

` Hướng dẫn trẻ xếp hàng, rửa tay, rửa mặt, ngồi vào bàn ăn.
` Nhác trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống, không nói truyện, không cười đùa, không

Ngủ trưa 140 - 150
phút

Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ, ngủ đúng
dùng cá nhân

Ăn phụ
20 - 30
phút

Trẻ ngủ dậy đi vệ sinh, ngồi vào ăn phụ, nhắc trẻ mời cô, mời bạn. Cô 
quy định

Chơi hoạt 
động theo ý 

thích

70 - 80
phút

- TCM: Cò bắt ếch
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối ngày

` LQKTM: Thơ " Rong và cá "
`  Hoạt động phòng nghệ thuật
` Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60- 70
phút

Cô cho trẻ xem tranh ảnh, chơi tự do với đồ chơi ở các góc, trẻ thu dọn
Cô, chào các bạn, cô trao đổi với phụ huynh về các mặt hoạt động của
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quy định.
Cho trẻ sem video về các con vật duới nước. Chơi theo ý thích. Điểm danh

*Khởi động
• Trẻ đi chạy nhẹ nhàng theo hiệu lệnh của cô

*Trọng động:
• Trẻ tập các động tác tay ,bụng ,chân cùng cô

* Hồi tĩnh:
• Trẻ đi nhẹ nhàng 1,2 vòng

* Cho trẻ chơi  trò chơi "Chim bay cò bay"
VĂN HỌC. STEAM

Thơ: Rong và cá
TOÁN

Đếm đến 3. Nhận biết số 
lượng trong phạm vi 3

ÂM NHẠC: NDTT:
NH-NN: Bắc kim thang 
NDKH: VĐMH: Đàn
vịt con

T/C: Nghe tiếng hát nhảy
vào vòng

ÂM NHẠC: NDTT:
VĐMH: Voi làm xiếc
NDKH: NH-NN: Chú
voi con ở bản đôn

T/C: Nghe tiếng hát nhảy
vào vòng

Cá rô phi; Cá chép; Con tôm; Con voi cảnh
Cắp cua; Rồng rắn lên mây; Kéo co; Bắt vịt trên cạn

* Chuẩn bị:
- Các khối nút nhựa, gạch, 
cây cảnh, cây hoa, các con 
vật sống dưới nước
- Bộ đồ chơi bán hàng, nấu 
ăn, xắc xô, phách tre,...
- Giấy, bút màu, mực in
- Tranh ảnh, truyện về chủ 
đề động vật
- Nước, sỏi đá

* Tổ chức hoạt động:
- Cô tập trung trẻ lại trò chuyện với trẻ về chủ đề. Con vật sống dưới nước
- Cô giới thiệu các góc chơi. Thỏa thuận với trẻ về 1-2 góc chơi, vai chơi.
- Cho trẻ về góc chơi đã nhận để lấy đồ chơi ra chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi, chơi cùng trẻ, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, không quăng ném đồ 

chơi
- TCTV: Xây ao cá
- .- Kết thúc cô nhận xét từng góc chơi và cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy 

định

Cô giới thiệu món ăn. Chú ý đến cháu ăn chậm 
làm rới vãi thức ăn, nhắc trẻ ăn hết xuất.

giờ, đủ giấc. Trẻ ngủ cô bao quát để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Ngủ dậy thu dọn đồ

giới thiệu món ăn chiều, chú ý trẻ ăn chậm, ăn ít. Động viên trẻ ăn, ăn xong thu dọn đồ để đúng nơi

` RKN: Tháo tất
` Chơi theo ý thích
- ` Nêu gương cuối ngày

` Hoạt động phòng kidsmart
` Chơi theo ý thích
-  Nêu gương cuối ngày

- Xem vi deo “Tôi yêu 
VN” Tập 18: Chuyến 
xe kì thú. Quy tắc ứng 
xử trên xe buýt
- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ
- Vệ sinh ĐDĐC
- Nêu gương cuối tuần

Phát phiếu bé ngoan

đồ chơi, vệ sinh cá nhân. Chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng chờ bố mẹ đến đón, trẻ về cô nhắc trẻ chào
trẻ ở lớp.

Giáo viên Tổ trưởng ký duyệt

              Hoàng Phương Thảo Trần Thị Huế
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